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Dáng vẻ bề ngoài của nhân vật (thân hình, gương mặt,

ánh mắt, làn da, mái tóc, trang phục...).

Những cử chỉ, việc làm thể hiện cách ứng xử của nhân

vật với bản thân và thế giới xung quanh.

Lời nói của nhân vật, được xây dựng ở cả hai hình thức

đối thoại và độc thoại.

Những cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ của nhân vật.

NGOẠI HÌNH

NGÔN NGỮ

HÀNH ĐỘNG

THẾ GIỚI NỘI 

TÂM

TRÒ CHƠI: 

GIẢI MÃ MẬT THƯ



Văn bản 1:   CÔ BÉ BÁN DIÊM
(An-đéc-xen)



1. Tác giả: 

Han C. An-đéc-xen 

-(1805 – 1875)

-Nhà văn Đan Mạch

-Nổi tiếng thế giới với những truyện

cổ tích viết cho trẻ em.



2. Tác phẩm: 



Hãy tóm tắt 
lại truyện

theo tranh

Bằng lời kể 

của em



Xuất xứ

Thể loại

Ngôi kể

Bố cục

PHIẾU HỌC TẬP 01

THẢO LUẬN NHÓM (2 phút)



-Bố cục: 3 phần + Phần 1: Từ đầu đến: “Lúc này đôi bàn tay em
đã cứng đờ ra” Hoàn cảnh của cô bé bán diêm. 

+ Phần 2: Tiếp theo đến “Họ đã về chầu Thượng đế” 
Những mộng tưởng của cô bé bán diêm sau mỗi lần quẹt
diêm.

+ Phần 3: (Còn lại) Cái chết của cô bé bán diêm. 

- Xuất xứ: Viết năm 1845, trong tuyển tập truyện cổ Andersen.

- Ngôi kể: thứ ba

2. Tác phẩm: 





BẢNG KIỂM KĨ NĂNG ĐỌC ĐẠT CHƯA ĐẠT

Đọc to, rõ ràng, trôi chảy

Đọc đúng, không thêm từ, bớt từ.

Tốc độ, âm lượng đọc phù hợp.

Giọng đọc diễn cảm, thể hiện được cảm xúc của

nhân vật.



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 02

THẢO LUẬN NHÓM (3 phút)

Tìm những chi tiết miêu tả cô bé bán diêm qua các phương diện: 

ngoại hình, hành động, ngôn ngữ, thế giới nội tâm. Những chi tiết

đó đã giúp em hình dung như thế nào về cuộc sống của nhân vật cô

bé bán diêm?



Ngoại hình Em gái nhỏ

chân đi đất

đỏ ửng,tím bầm vì rét

Hành động
dò dẫm trong đêm tối

cố kiếm nơi có nhiều người qua lại

Ngôn ngữ
Chào hàng

Thế giới nội tâm

Nhớ lại năm xưa

Mỗi lúc càng thấy rét buốt hơn

Không trở về nhà…nhất định cha sẽ đánh em



Nếu là em bé bán diêm trong đêm giao thừa, thì đêm đó

em có về nhà không ? Vì sao?





Trò chơi: Mua diêm



请大家
投我一票

1 2 3

4
5

6



Câu 1: Truyện “Cô bé bán diêm” được

kể theo ngôi thứ mấy?

A. Ngôi thứ 3 B. Ngôi thứ 2

C.Ngôi thứ 1 D.Ngôi thứ 1 và 3



Câu 2: Nhân vật chính trong truyện là ai?

A. Mẹ B. Bà nội

C. Người bố D. Cô bé bán diêm



Câu 3: Văn bản được viết theo thể loại

nào?

A. Truyện truyền thuyết . B. Truyện lịch sử.

C. Truyện ngụ ngôn D. Truyện cổ tích



Câu 4: Hoàn cảnh của cô bé bán diêm

có gì đặc biệt?

A. không được đi học B. mồ côi bố.

C. sống với mẹ kế D. mẹ mất, bà nội cũng qua đời.



Câu 5: Thái độ của mọi người trước lời

chào hàng của em bé bán diêm ra sao?

A. mua diêm nhưng rất ít B. chẳng ai đoái hoài

C. bố thí một ít tiền D. nhìn em và lắc đầu



Câu 6: Khi miêu tả nhân vật trong truyện kể, 

người viết không chú ý đến yếu tố nào? 

A. Ngoại hình B. Hành động

C. Thế giới nội tâm D. Thuyết minh




